




DANH SÁCH NHÓM 11
1. Nguy n Th  C m H ngễ ị ẩ ồ 009102103

2. H  Th  Thu Th oồ ị ả 009102110

3. Tr ng Th  Trúc Linhươ ị 009102080

4. Nguy n Th  Ng c Uyênễ ị ọ 009102065

5. Lê Th  Ng cị ọ 009102012

6. Nguy n Th  M ng Trinhễ ị ộ 009102072

7. L ng Th  Thu H ngươ ị ồ 009102031

8. Nguy n Th  Thiên Lýễ ị 009102015

9. Nguy n Th  Kim S aễ ị ữ 009102063

10. Nguy n Công Ti nễ ế 009102069

 



S  d  đ u năm 2012 các tài kho n c a đ n v  ố ư ầ ả ủ ơ ị
s  nghi p có thu nh  sau ( ự ệ ư Đ n v  tính 1.000 ơ ị
đ ngồ ):

Stt Tài kho nả Ti nề Stt Tài kho nả Ti nề

1 Ti n m t ( TK ề ặ
111)

150.000 1 Ngu n kinh phí ồ
ho t đ ng ạ ộ
( TK 461)

350.000

2 Ti n g i ngân ề ử
hàng 

( TK 112)

200.000 2 Ngu n kinh phí ồ
TSCĐ 

( TK 466)

400.000

3 Tài s n c  đ nh ả ố ị
h u hình ữ
( TK 211)

500.000

4 Hao mòn TSCĐ 
( TK 214)

(100.000
)

T ng c ngổ ộ 750.000 T ng c ngổ ộ 750.000



Trong năm 2012 đ n v  s  nghi p có thu có ơ ị ự ệ
phát sinh các nghi p v  kinh t  sau đây ( ệ ụ ế Đ n ơ
v  tính 1.000 đ ngị ồ ):
I./ Đ nh kho n:ị ả

1. Rút kinh phí ho t đ ng v  nh p qu  ti n ạ ộ ề ậ ỹ ề
m t trong năm 500.000ặ
   N   TK   111  ợ 500.000
          Có  TK   461 500.000
ĐT: Có   TK    008   500.000



2. Rút kinh phí ho t đ ng chi mua ạ ộ
v t li u 200.000ậ ệ
 N   TK   152          ợ  200.000
          Có   TK  461   200.000   
ĐT: Có  TK   008   200.000



3. Rút kinh phí ho t đ ng chi phí tr c ạ ộ ự
ti p là 400.000ế
       N   TK   661   ợ   400.000
     Có  TK   461    400.000
 ĐT:   Có  TK   008       400.000



4. Rút kinh phí đ n đ t hàng v  nh p ơ ặ ề ậ
ti n g i ngân hàng trong năm 500.000ề ử

N    TK   112   ợ 500.000
Có   TK   465   500.000

      ĐT: Có   TK   008 500.000



5. Rút kinh phí đ n đ t hàng chi phí tr c ơ ặ ự
ti p là 400.000ế

  N    TK   635ợ 400.000
      Có   TK   465 400.000

    ĐT: Có   TK   008 400.000



6. Chi qu  ti n m t mua công c  ỹ ề ặ ụ
d ng c  là 150.000ụ ụ

  N    TK   153ợ 150.000
Có   TK   111 150.000



7. Chi mua tài s n c  đ nh b ng ti n m t ả ố ị ằ ề ặ
ngu n kinh phí ho t đ ng là 250.000ồ ạ ộ

  N    TK   211ợ            250.000
Có   TK  111   250.000

   ĐT:  N    TK   661ợ     250.000
Có  TK   466   250.000



8. Chi t m ng cho CBVC b ng ạ ứ ằ
ti n m t là 50.000ề ặ

 N    TK   312ợ    50.000
Có   TK  111    50.000



9. Chi ti n g i ngân hàng mua v t ề ử ậ
li u là 200.000ệ

   N    TK  152 ợ 200.000
Có   TK   112 200.000

10. Chi phí xây d ng c  b n b ng ti n ự ơ ả ằ ề
g i ngân hàng là 120.000ử

    N    TK   241ợ 120.000
Có   TK   112 120.000



11. Công trình xây d ng c  b n hoàn ự ơ ả
thành, nghi m thu đ a vào s  d ng ệ ư ử ụ
thu c ngu n kinh phí đ n đ t hàng có tr  ộ ồ ơ ặ ị
giá là 120.000

  N    TK   211ợ  120.000
Có   TK   241  120.000

  ĐT:  N    TK   635 ợ   120.000
Có   TK   466  120.000



12. Xu t v t li u dùng choấ ậ ệ
a- Ho t đ ng th ng xuyên là 200.000ạ ộ ườ

N    TK   661 ợ 200.000
Có   TK   152 200.000

b- Ho t đ ng theo đ n đ t hàng là ạ ộ ơ ặ
200.000

N    TK   635ợ 200.000
Có   TK   152 200.000



13. Xu t công c  d ng c  dùng cho ấ ụ ụ ụ
ho t đ ng th ng xuyên là 150.000ạ ộ ườ

N    TK   661ợ      150.000
Có   TK   153     150.000



14. Ti n l ng ph i tr  CBVC ph c v  ề ươ ả ả ụ ụ
cho
a- Ho t đ ng th ng xuyên là 30.000ạ ộ ườ

N   TK   661ợ 30.000
Có   TK   334 30.000

b- Ho t đ ng theo đ n đ t hàng là ạ ộ ơ ặ
20.000

N    TK   635ợ 20.000
Có   TK   334 20.000



15. Trích BHXH, BHYT và kinh phí 
công đoàn theo qui đ nhị

N    TK   661ợ 6.600
N    TK   635ợ 4.400
N    TK   334ợ 4.250

Có   TK   332 15.250



16. Quy t toán t m ng chi ho t đ ng ế ạ ứ ạ ộ
th ng xuyên là 45.000; s  còn l i tr  ườ ố ạ ừ
vào l ng là 5.000ươ

N    TK   661ợ 45.000
N    TK   334ợ   5.000

Có   TK   312 50.000
 



17. Chi b ng ti n g i ngân hàng tr  ằ ề ử ả
l ng cho CBVC là ươ 40.750; n p  ộ
BHXH, BHYT và KPCĐ là 12.500

N    TK   334   ợ 40.750
N    TK   332ợ 12.500

Có   TK   112 53.250



18. Trích kh u hao TSCĐ ngu n ngân ấ ồ
sách trong năm là 150.000

N    TK   466ợ 150.000
Có   TK   214 150.000

19. Đ n đ t hàng hoàn thành đ c quy t ơ ặ ượ ế
toán là 600.000

N    TK   465ợ 600.000
Có   TK   635 600.000



20. Cu i năm x  lý quy t toán: ố ử ế
a- K t chuy n chi phí ho t đ ng ế ể ạ ộ
th ng xuyên đ  xác đ nh s  d  ườ ể ị ố ư
ngu n kinh phí chuy n năm sau (s  ồ ể ố
d  c a TK 461).ư ủ

N    TK   461ợ 1.081.600
Có   TK   661 1.081.600



b- K t chuy n chi phí th c t  phát ế ể ự ế
sinh theo đ n đ t hàng, xác đ nh ơ ặ ị
chênh l ch thu chi và h ch toán vào ệ ạ
tài kho n 421ả
b1)   N   TK   465ợ   300.000

Có   TK   635   144.400
Có   TK   5112  155.600

b2)   N   TK   5112ợ   155.600
Có   TK   421   155.600



II./ S  d  tài ơ ồ
kho n:ả

 TK 111

 SDĐK: 150.000

   (1)  500.000
150.000 (6)
250.000 (7)    
50.000 (8) 

 500.000        450.000
 SDCK: 200.000



TK 112

SDĐK: 200.000

   (4) 500.000
200.000 (9)
120.000 (10)
 53.250 (17)

 500.000             373.250
 SDCK: 326.750



TK  152

  SDĐK: 0

 (2) 200.000
 (9) 200.000

200.000 (12)
200.000 (12)

 400.000         400.000

 SDCK: 0



TK   153

SDĐK: 0

(6) 150.000 150.000(13)

150.000         150.000

SDCK: 0



SDĐK:500.000

    (7) 250.000
  (11) 120.000

TK  211

 370.000 0

SDCK: 870.000



TK  214

SDĐK:100.000

150.000(18)

0 150.000

SDCK: 250.000



TK   241
 SDĐK: 0

(10) 120.000 120.000 (11)

120.000           120.000

 SDCK:0



TK  312

SDĐK: 0

(8) 50.000 50.000 (16)

 50.000              50.000

SDCK:0



TK  332

SDĐK:0

15.250 (15) 12.500(17)

 12.50015.250

 SDCK: 2.750



TK  334

SDĐK:0

50.000(14)
   (15) 4.250
   (16) 5.000
   (17) 40.750

 50.000            50.000

SDCK:0



TK  421

SDĐK:0

155.600 (20b2)

 0          155.600

SDCK:155.600



TK 461

SDĐK:350.000

500.000 (1)   
200.000 (2)
400.000 (3)

(20a)1.081.600

1.081.600      1.100.000

SDCK:368.400



TK  465

SDĐK:0

500.000 (4)
400.000 (5)

(19) 600.000
(20b1) 300.000

 900.000   900.000

SDCK: 0



TK  466

SDĐK:400.000
 
250.000 (7)
120.000 (11)

(18)150.000

      150.000      370.000

SDCK:620.000



TK  5112

 
155.600 (20b1)(20b2)155.600

      155.600      155.600



TK   635

(5) 400.000
(11) 120.000
(12) 200.000
(14) 20.000
(15) 4.400

  600.000 (19)
  144.400 (20b1)

      744.400       744.400



TK  661

(3) 400.000
(7) 250.000     
(12) 200.000   
(13) 150.000
(14) 30.000
(15) 6.600
(16) 45.000

1.081.600(20a)

    1.081.600   1.081.600



S  hi uố ệ
TK

S  d  đ u kỳố ư ầ S  phát sinh trong kỳố S  d  cu i kỳố ư ố
Nợ Có Nợ Có Nợ Có

111 150.000 x 500.000 450.000 200.000 x
112 200.000 x 500.000 373.250 326.750 x
152 x x 400.000 400.000 x x
153 x x 150.000 150.000 x x
211 500.000 x 370.000 - 870.000 x
214 x 100.000 - 150.000 x 250.000
241 x x 120.000 120.000 x x
312 x x 50.000 50.000 x x
332 x x 12.500 15.250 x 2.750
334 x x 50.000 50.000 x x
421 x x - 155.600 x 155.600
461 x 350.000 1.081.600 1.100.000 x 368.400
465 x x 900.000 900.000 x x
466 x 400.000 150.000 370.000 x 620.000
5112 x x 155.600 155.600 x x
635 x x 744.400 744.400 x x
661 x x 1.081.600 1.081.600 x x

T ng c ngổ ộ 850.000 850.000 6.265.700 6.265.700 1.396.750 1.396.750

B NG CÂN Đ I PHÁT SINH TÀI KHO NẢ Ố Ả
  Đvt: 1.000 đ ngồ
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